
STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH KÝ TÊN THI ĐIỂM 50/50 GHI CHÚ

1 12294 Từ Phúc Hoàng Hà TN. Thánh Anh

2 12295 Trần Thị Hà TN. Đàm Nhân

3 12296 Nguyễn Thị Hạ TN. Thánh Vương

4 12299 Võ Thị Bé Hai TN. Diệu Trang

5 12303 Bùi Kim Hằng TN. Tuệ Năng

6 12304 Trần Thị Hằng TN. Liên Nghi

7 12307 Phan Thị Mỹ Hằng TN. Minh Nghiêm

8 12308 Lê Thị Hằng TN. Viên Minh

9 12312 Lê Thị Mỹ Hạnh TN. Như Giác

10 12313 Lê Hồng Phan NguyênHạnh TN. Nhật Lương

11 12315 Nguyễn Thị Hạnh TN. Quảng Diệu

12 12317 Phạm Thị Mỹ Hạnh TN. Đồng Toàn

13 12321 Lê Thị Bích Hiền TN. Lệ Từ

14 12326 Nguyễn Thị Mỹ Hiền TN. Đức Hòa

15 12331 Trần Thị Hiền TN. Diệu Từ

16 12333 Đặng Thị Hiếu TN. Huệ Mãn

17 12335 Lê Thị Hoa TN. Minh Đức

18 12338 Huỳnh Thị Mỹ Hoa TN. Tâm Quỳnh

19 12348 Hồ Thị Tuyết Hồng TN. Liên Hồng

20 12352 Bùi Thị Huệ TN. An Trí

21 12353 Hoàng Thị Huệ TN. Liên Định

22 12359 Nguyễn Thị Mỹ Hương TN. Liên An

23 12362 Võ Thị Lệ Huyền TN. Trung Tân
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Tổng số bài: …………

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2
(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ
(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG VIÊN CHẤM BÀI
(Ký tên)
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